
Môn học:  Xây dựng Chương trình Đào tạo (61GER4CSD)     Số tín chỉ: 3

Phòng thi: 502B

STT SBD Mã SV GHP[30%] CC [10%] Thi [60%] Ghi chú

1 4CSD-01 2007050001 Vũ Thị Thuý An 9.3 10.0 6.8

2 4CSD-02 1907050001 Bùi Thị Phương Anh 7.3 9.4 4.5

3 4CSD-03 1907050005 Lê Thị Lan Anh 8.3 9.3 4.3

4 4CSD-04 2007050011 Nguyễn Thị Trâm Anh 9.8 9.9 7.5

5 4CSD-05 2007050012 Nguyễn Vân Anh 9.6 9.0 6.0

6 4CSD-06 1907050017 Phạm Thị Hồng Anh 8.3 9.5 7.5

7 4CSD-07 2007050016 Trần Thị Lan Anh 7.8 10.0 6.5

8 4CSD-08 2007050018 Trần Ngọc Ánh 6.0 8.8 7.5

9 4CSD-09 2007050022 Nguyễn Hà Chi 5.1 8.8 4.5

10 4CSD-10 2007050026 Nguyễn Bùi Hoàng Diệp 1.3 6.8 2.5

11 4CSD-11 2007050033 Trương Quang Duy 8.7 10.0 8.8

12 4CSD-12 2007050034 Nguyễn Thị Duyên 10.0 10.0 7.8

13 4CSD-13 2007050025 Trần Ngọc Bảo Đan 9.5 9.4 5.3

14 4CSD-14 2007050038 Nguyễn Thị Giang 9.1 9.8 7.0

15 4CSD-15 1907050048 Phạm Thị Giang 8.4 9.5 6.3

16 4CSD-16 2007050039 Trần Minh Giang 8.6 9.5 6.5

17 4CSD-17 2007050045 Phạm Thị Thu Hà 9.7 10.0 5.3

18 4CSD-18 2007050048 Nguyễn Thị Hạnh 9.9 10.0 6.0

19 4CSD-19 2007050049 Nguyễn Thị Hạnh 4.0 9.2 5.0

20 4CSD-20 2007050050 Nguyễn Thị Thanh Hiền 6.9 9.8 8.0

21 4CSD-21 2007050051 Trịnh Thu Hiền 8.5 8.6 4.3

22 4CSD-22 2007050052 Vũ Thanh Hiền 9.8 8.8 6.3

23 4CSD-23 2007050054 Lưu Trung Hiếu 8.0 10.0 5.8

24 4CSD-24 2007050060 Lê Thị Lan Hương 8.9 9.6 7.5

25 4CSD-25 2007050062 Phạm Thùy Hương 9.5 10.0 8.5

26 4CSD-26 2007050063 Nguyễn Minh Hường 10.0 10.0 8.3

27 4CSD-27 2007050067 Phạm Kim Khánh 9.2 9.8 7.0

28 4CSD-28 1907050064 Vũ Kim Khánh 9.0 8.8 8.8

29 4CSD-29 2007050071 Lê Phương Linh 9.5 9.6 4.5

30 4CSD-30 2007050073 Nguyễn Thị Diệp Linh 9.7 9.0 7.8

31 4CSD-31 2007050076 Trần Thu Linh 9.8 10.0 6.3

32 4CSD-32 1907050085 Nguyễn Hương Ly 6.1 9.1 8.8

33 4CSD-33 2007050084 Nguyễn Ngọc Mai 9.9 9.9 8.8

34 4CSD-34 2007050085 Phạm Phương Mai 8.2 9.5 5.8

35 4CSD-35 2007050086 Trần Xuân Mai 8.9 9.9 5.5

36 4CSD-36 2007050087 Nguyễn Tuệ Minh 8.5 8.3 6.5

37 4CSD-37 2007050089 Lê Thị Trà My 9.3 10.0 4.8

CBCT: 
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Họ và tên SV
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STT SBD Mã SV GHP[30%] CC [10%] Thi [60%] Ghi chúHọ và tên SV

38 4CSD-38 2007050091 Nguyễn Hà My 9.9 10.0 7.5

39 4CSD-39 2007050092 Nguyễn Thành Nam 9.8 9.2 7.5

40 4CSD-40 2007050093 Nguyễn Thị Nga 8.7 9.5 4.0

41 4CSD-41 2007050094 Nguyễn Việt Nga 7.5 10.0 4.0

42 4CSD-42 2007050095 Nguyễn Thị Thùy Ngân 8.3 9.7 5.3

43 4CSD-43 2007050096 Phan Thị Hiền Ngân 8.3 9.2 4.8

44 4CSD-44 2007050097 Trần Trung Nghĩa 1.5 8.8 3.8

45 4CSD-45 2007050098 Bùi Bảo Ngọc 3.2 8.9 6.8

46 4CSD-46 2007050102 Nguyễn Huyền Ngọc 8.7 9.6 5.8

47 4CSD-47 2007050104 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 9.7 10.0 6.5

48 4CSD-48 2007050105 Trần Hồng Ngọc 7.7 9.0 3.0

49 4CSD-49 1907050102 Hoàng Châu Nhi 9.5 9.1 7.8

50 4CSD-50 2007050109 Nguyễn Thị Hồng Oanh 9.3 10.0 7.0

51 4CSD-51 2007050115 Phạm Thị Phương 9.1 10.0 8.3

52 2107050096 Trịnh Thị Phương 0.0 0.0 CT CT nghỉ 10b

53 4CSD-52 2007050118 Nguyễn Khắc Quang 9.4 9.8 8.3

54 4CSD-53 2007050122 Vũ Như Quỳnh 9.8 10.0 3.8

55 4CSD-54 2007050123 Vũ Như Quỳnh 9.6 9.9 7.8

56 4CSD-55 2007050134 Nguyễn Thị Phương Thảo 9.1 10.0 6.3

57 4CSD-56 2007050135 Phan Thị Thanh Thảo 6.5 9.3 7.5

58 4CSD-57 2007050141 Bùi Thanh Thủy 9.3 9.0 7.3

59 4CSD-58 2007050147 Hoàng Thu Trang 8.6 9.7 7.8

60 4CSD-59 2007050152 Nguyễn Thị Thu Vân 9.7 8.8 7.8

61 4CSD-60 1907050146 Nguyễn Thu Vân 9.2 9.0 5.5

62 4CSD-61 2007050153 Nguyễn Thị Yến 6.5 10.0 5.8

Khoa tiếng Đức

Hà Nội, ngày 10.05.2024

Người lập bảng


